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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

TOÁN 2 – BÀI 16: LÍT 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 97𝑙 − 64𝑙. . .34𝑙 − 1𝑙 
 A. < B. > C. = D. Không so sánh 
được 
Câu 2. Một bể cá cảnh chứa 56 lít nước. Để thay nước, người ta cần dùng đúng 3 chiếc can 
để múc hết nước ra ngoài. Hỏi bộ ba can nào dưới đây phù hợp với yêu cầu? 
 A. 3 l, 21 l, 23 l B. 7 l, 7 l, 56 l C. 1 l, 16 l, 31 l D. 1 l, 1 l, 54 l 
Câu 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 37𝑙 + 52𝑙. . .12𝑙 + 81𝑙 
 A. < B. = C. Không so sánh được D. > 
Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24𝑙 − 10𝑙. . .13𝑙 − 11𝑙 
 A. < B. = C. > D. Không so sánh 
được 
Câu 5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 20𝑙 + 8𝑙. . .3𝑙 + 11𝑙 
 A. = B. > C. < D. Không so sánh 
được 
Câu 6. Trong thùng có 27 l nước. Múc hết nước từ thùng rót vào đầy các can. Có thể rót vào 
đầy ba can nào trong các phương án sau? 
 A. 2 l, 7 l, 8 l B. 5 l, 6 l, 16 l C. 2 l, 4 l, 25 l D. 5 l, 10 l, 27 l 
Câu 7. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 52𝑙 + 42𝑙. . .88𝑙 − 13𝑙 
 A. = B. < C. > D. Không so sánh 
được 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Quan sát từng hình rót nước. Điền số lít còn lại ở vật chứa ban đầu. 
a)  

 

Đã rót: 5 l

Ban đầu: 6 l
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Vật chứa ban đầu còn ...... l. 

  
b)  

 

 
Vật chứa ban đầu còn ...... l. 

  
c)  

 

 
Vật chứa ban đầu còn ...... l. 

  

Đã rót: 23 l

Ban đầu: 36 l

Đã rót: 8 l

Ban đầu: 9 l
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d
)  

 

 
Vật chứa ban đầu còn ...... l. 

Bài 2. Bể thứ nhất có 12 l nước, bể thứ hai có 57 l nước. Hỏi cả hai bể có tất cả bao nhiêu lít 
nước? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng. 

 

Bài 4. Tính các phép tính sau. 
 a) 20l + 40l − 10l = .................. l b) 60l + 8l − 27l = .................. l 
 c) 6l + 31l − 6l = .................. l d) 80l + 4l − 30l = .................. l 
Bài 5. Viết phép tính thích hợp rồi trả lời. 

Đã rót: 1 l

Ban đầu: 5 l
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Trong một can có 30l dầu ăn. Người ta rót ra 20l dầu ăn. Trong can còn lại bao nhiêu lít dầu 
ăn? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 6. Viết kí hiệu đúng của đơn vị lít vào chỗ trống. 
 a) Kí hiệu của đơn vị lít là .... b) Trong toán học lớp 2, lít được kí hiệu là .... 
 c) Đơn vị lít viết tắt là .... d) Đơn vị đo dung tích lít có kí hiệu là .... 
Bài 7. Quan sát hình ở mỗi ý và điền tổng số lít nước của ba vật chứa. 
a)  Quan sát hình: 

 

 
Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

  
b)  Quan sát hình: 

 

 
Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

  
c)  Quan sát hình: 

2 l 24 l 1 l

11 l 20 l 2 l
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Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

  
d)  Quan sát hình: 

 

 
Tổng số lít nước của ba vật chứa là ...... l. 

----HẾT--- 
 
 

4 l 2 l 2 l

3 l 3 l 2 l


